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1 0306151171 Lương Trí Phát 08/09/97 CĐ TH 17B 4,54 X CNPM CĐ TH 17PMB

2 0306151181 Đỗ Văn Sơn 26/12/97 CĐ TH 17B 4,99 X CNPM CĐ TH 17PMB

3 0306161135 Đào Trường An 26/07/1998 CĐ TH 17B 5,17 X CNPM CĐ TH 17PMB

4 0306161136 Nguyễn Tuấn Anh 06/07/1998 CĐ TH 17B 5,68 X CNPM CĐ TH 17PMB

5 0306171107 Nguyễn Đặng Hoàng Anh 26/09/1999 CĐ TH 17B 5,81 X CNPM CĐ TH 17PMB

6 0306171108 Nguyễn Thành Anh 08/07/1999 CĐ TH 17B 6,55 X CNPM CĐ TH 17PMB

7 0306171110 Lai Dương Phúc Bảo 28/10/1999 CĐ TH 17B 5,72 X CNPM CĐ TH 17PMB

8 0306171114 Trần Triển Chí 08/10/1999 CĐ TH 17B 6,85 X CNPM CĐ TH 17PMB

9 0306171115 Nguyễn Chung 28/07/1999 CĐ TH 17B 5,21 X CNPM CĐ TH 17PMB

10 0306171116 Huỳnh Quốc Cường 09/11/1999 CĐ TH 17B 6,39 X CNPM CĐ TH 17PMB

11 0306171117 Phạm Quốc Cường 12/08/1999 CĐ TH 17B 5,49 X CNPM CĐ TH 17PMB

12 0306171118 Trần Minh Cường 20/08/1999 CĐ TH 17B 6,43 X CNPM CĐ TH 17PMB

13 0306171119 Trần Văn Cường 8/2/1999 CĐ TH 17B 6,14 X CNPM CĐ TH 17PMB

14 0306171120 Hàng Tấn Duy 08/07/1999 CĐ TH 17B 5,99 X CNPM CĐ TH 17PMB

15 0306171121 Lê Đình Bảo Duy 01/10/1999 CĐ TH 17B 6,13 X CNPM CĐ TH 17PMB

16 0306171125 Nguyễn Quốc Đại 24/09/1999 CĐ TH 17B 5,51 X CNPM CĐ TH 17PMB

17 0306171126 Trần Thái Đạt 19/01/1999 CĐ TH 17B 5,38 X CNPM CĐ TH 17PMB

18 0306171127 Thái Thành Được 23/11/1999 CĐ TH 17B 5,96 X CNPM CĐ TH 17PMB

19 0306171128 Trần Huy Đức 27/04/1999 CĐ TH 17B 6,27 X CNPM CĐ TH 17PMB

20 0306171129 Trần Huỳnh Đức 24/06/1999 CĐ TH 17B 5,67 X CNPM CĐ TH 17PMB

21 0306171130 Võ Ngọc Giàu 02/05/1999 CĐ TH 17B 6,00 X CNPM CĐ TH 17PMB

22 0306171131 Trương Vĩ Hào 6/10/1997 CĐ TH 17B 5,80 X CNPM CĐ TH 17PMB
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23 0306171132 Phan Minh Hải 09/04/1999 CĐ TH 17B 5,91 X CNPM CĐ TH 17PMB

24 0306171133 Trần Thị Thanh Hằng 02/01/1999 CĐ TH 17B 6,62 X CNPM CĐ TH 17PMB

25 0306171137 Vỏ Minh Hoàng 07/10/1999 CĐ TH 17B 6,13 X CNPM CĐ TH 17PMB

26 0306171138 Huỳnh Hữu Học 12/04/1999 CĐ TH 17B 5,78 X CNPM CĐ TH 17PMB

27 0306171140 Nguyễn Đức Huy 05/08/1999 CĐ TH 17B 5,34 X CNPM CĐ TH 17PMB

28 0306171141 Nguyễn Thái Nhật Huy 21/02/1998 CĐ TH 17B 6,87 X CNPM CĐ TH 17PMB

29 0306171142 TrầN Võ Minh Huy 23/11/1999 CĐ TH 17B 6,91 X CNPM CĐ TH 17PMB

30 0306171149 Nguyễn Quốc Khánh 26/08/1999 CĐ TH 17B 5,71 X CNPM CĐ TH 17PMB

31 0306171150 Võ Minh Khôi 29/09/1999 CĐ TH 17B 7,08 X CNPM CĐ TH 17PMB

32 0306171153 Phan Sơn Kiệt 31/05/1999 CĐ TH 17B 5,67 X CNPM CĐ TH 17PMB

33 0306171154 Võ Văn Kiệt 16/1/1999 CĐ TH 17B 6,00 X CNPM CĐ TH 17PMB

34 0306171157 Nguyễn Văn Lâm 01/02/1999 CĐ TH 17B 5,94 X CNPM CĐ TH 17PMB

35 0306171159 Lê Hồng Liến 15/2/1999 CĐ TH 17B 5,69 X CNPM CĐ TH 17PMB

36 0306171160 Nguyễn Văn Long 14/10/1999 CĐ TH 17B 4,89 X CNPM CĐ TH 17PMB

37 0306171162 Phan Tài Lộc 09/04/1999 CĐ TH 17B 5,13 X CNPM CĐ TH 17PMB

38 0306171163 Nguyễn Hiếu Luân 21/09/1999 CĐ TH 17B 7,30 X CNPM CĐ TH 17PMB

39 0306171165 Vũ Đức Mạnh 22/09/1999 CĐ TH 17B 6,25 X CNPM CĐ TH 17PMB

40 0306171168 Nguyễn Phạm Thái Ngọc 18/11/1999 CĐ TH 17B 4,64 X CNPM CĐ TH 17PMB

41 0306171169 Võ Thanh Ngọc 10/07/1999 CĐ TH 17B 5,45 X CNPM CĐ TH 17PMB

42 0306171170 Châu Thái Nguyên 27/11/1999 CĐ TH 17B 5,71 X CNPM CĐ TH 17PMB

43 0306171171 Võ Đình Trọng Nhân 02/08/1999 CĐ TH 17B 5,28 X CNPM CĐ TH 17PMB

44 0306171172 Trần Hữu Nhật 17/05/1999 CĐ TH 17B 5,27 X CNPM CĐ TH 17PMB

45 0306171173 Lê Thị Ngọc Như 23/07/1999 CĐ TH 17B 5,14 X CNPM CĐ TH 17PMB

46 0306171174 Trần Minh Nhựt 02/08/1999 CĐ TH 17B 5,61 X CNPM CĐ TH 17PMB

47 0306171178 Đặng Hoàng Phúc 10/01/1999 CĐ TH 17B 5,25 X CNPM CĐ TH 17PMB

48 0306171180 Ngô Thế Nam Phương 13/10/1999 CĐ TH 17B 5,43 X CNPM CĐ TH 17PMB
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49 0306171182 Văn Thuận Quân 09/10/1999 CĐ TH 17B 6,02 X CNPM CĐ TH 17PMB

50 0306171183 Trương Minh Quí 25/12/1999 CĐ TH 17B 5,95 X CNPM CĐ TH 17PMB

51 0306171186 Phạm Vũ Dương Sơn 09/08/1999 CĐ TH 17B 5,26 X CNPM CĐ TH 17PMB

52 0306171187 Trần Hoàng Sơn 31/07/1999 CĐ TH 17B 6,95 X CNPM CĐ TH 17PMB

53 0306171189 Lương Huỳnh Phát Tài 2/1/1999 CĐ TH 17B 5,83 X CNPM CĐ TH 17PMB

54 0306171193 Vũ Minh Tâm 26/02/1999 CĐ TH 17B 6,37 X CNPM CĐ TH 17PMB

55 0306171194 Võ Minh Tân 15/10/1999 CĐ TH 17B 8,06 X CNPM CĐ TH 17PMB

56 0306171197 Lê Hồng Thắng 02/09/1999 CĐ TH 17B 6,06 X CNPM CĐ TH 17PMB

57 0306171198 Nguyễn Đức Thắng 15/03/1999 CĐ TH 17B 5,99 X CNPM CĐ TH 17PMB

58 0306171199 Nguyễn Anh Thi 17/12/1999 CĐ TH 17B 6,87 X CNPM CĐ TH 17PMB

59 0306171200 Phạm Bảo Thiện 08/06/1999 CĐ TH 17B 7,40 X CNPM CĐ TH 17PMB

60 0306171201 Trần Quang Thiện 30/07/1999 CĐ TH 17B 5,84 X CNPM CĐ TH 17PMB

61 0306171203 NguyễN HữU Thông 03/09/1999 CĐ TH 17B 7,13 X CNPM CĐ TH 17PMB

62 0306171206 Lê Hồng Lâm Trường 02/12/1999 CĐ TH 17B 7,14 X CNPM CĐ TH 17PMB

63 0306171208 Nguyễn Anh Tuấn 03/06/1999 CĐ TH 17B 6,73 X CNPM CĐ TH 17PMB

64 0306171212 Đỗ Anh Tú 4/9/1999 CĐ TH 17B 7,03 X CNPM CĐ TH 17PMB
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